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Lời bàn: Năm Tân Mão 2011, theo Âu Dương Thệ, có nhiều thay đổi đáng chú ý như việc các
nghĩa trang bộ đội hương khói vắng tanh.

      

Tà quyền Hà Nội lờ đi ngày kỉ niệm 32 năm chiến tranh biên giới Việt-Hoa do Đặng Tiểu Bình
phát động để dạy VN bài học“. Ngày 17.2.1979 Bắc kinh đã đưa 20 sư đoàn sang đánh chiếm 
nhiều tỉnh ở sát biên giới Trung quốc và đã giết hại mấy chục ngàn binh sĩ và thường dân VN.
Như vậy đúng ra xét về quyền cũng như trách nhiệm thì những người cầm đầu Nhà nước phải
đứng ra tổ chức lễ kỉ niệm những bộ đội và thường dân đã bị quân xâm lược phương Bắc giết
hại và cử các đại diện tới thăm viếng nghĩa trang, mồ mả của những người đã hi sinh vì Tổ
Quốc. Lễ kỉ niệm như vậy không phải là khơi dậy hận thù giữa hai dân tộc láng giềng, nhưng là
để tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược của chế độ CS Trung quốc, đồng thời cũng là để thức tỉnh
nhân dân VN trước các chính sách gây hấn và lấn chiếm hiện nay của bá quyền Bắc kinh!
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        Blog 16 nhân dịp này giới thiệu đến các bạn độc gỉa đôi nét bài viết về trận đánh tại cao điểm1509  còn gọi là (Lão Sơn), Thanh Thủy, Vị Xuyên- Hà Giang tiếp sau đó vào năm 1984. Theothiển ý, những hy sinh cho đất nước (không phải hy sinh cho đảng đâu nhé) đều cao quý vàphải được trân trọng. Những người lính, dù ở bất cứ quốc gia nào, nhiệm vụ trước hết là chiếnđấu khi đất nước lâm nguy và gìn giữ đất đai, lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ tài sản, sinh mệnh đồngbào. Và quân đội phải có thế đứng độc lập,  không phải là công cụ của bất cứ thế lực hay chínhđảng nào.  Sự kiện cách mạng  tại Cairo- Ai Cập thành công trong những ngày gần đây chothấy yếu tố quân đội đứng về phía toàn dân để buộc độc tài thoái trào cũng là bài học quantrong cho ta suy gẫm. (Hình ảnh sưu tầm trên net chỉ có tính cách minh họa)      Mất hai cao điểm chiến lược có giá trị khống chế con đường tiến sang xâm lược Việt Namcủa kẻ thù truyền kiếp là một mất mát quá lớn. Thảo nào việc ký Hiệp định biên giới trên bộ cứlàm úp úp mở mở mà không công khai được với dân. Hãy xem, giờ đây hệ thống ra-da củaTrung Quốc sẽ từ các điểm cao ấy áp đảo mạng lưới thông tin của toàn bộ miền Bắc Việt Nam,còn đường nào mà xoay trở được? Rồi thì, công nhân Trung Quốc làm rừng trong những cánhrừng bạt ngàn mà 18 tỉnh dễ dãi cho thuê đến 50 năm sẽ đột ngột cởi áo công nhân ra để lộnguyên tư thế một đạo binh, từ giữa núi rừng của người Việt đánh xuống. Trên cao nguyênTrung phần, một đội quân túc trực sẵn trong vai người đào quặng cũng sẽ chĩa súng áp đảo mặtNam nếu quân Việt Nam từ phía này dám hó hé tiến ra Bắc. Còn gì nữa? Các đập thủy điệntrên ngọn nguồn sông Cửu Long và sông Hồng sẵn sàng tháo nước bất kỳ lúc nào họ muốn. VàNhà máy điện hạt nhân sắp xây dựng sát tỉnh Quảng Ninh cũng có thể tung chất thải độc hạitheo gió mùa Đông Bắc bay vào toàn bộ miền Bắc nước ta.      Để đất nước rơi vào một tình trạng tứ bề thọ địch như thế thử hỏi ai là kẻ bán nước đây? Ai làkẻ không tính trước từng bước đi của một con sói xảo quyệt, để cho nó từ từ quây chặt lấy mìnhkhông còn cựa nổi? Đến nỗi từ một đội quân thiện chiến nhất Đông Nam Á, quân đội nhân dânViệt Nam giờ đây bị đánh giá là một đám người “thiên về làm kinh tế”, “đánh mất vị thế củamình ở Á Châu” – là con dân từng góp công sức máu xương dựng nên Tổ quốc này, quân độinày ai mà không tủi hổ? Thế mà còn ngang nhiên xóa bỏ lời dạy của Hồ Chí Minh “Quân đội tatrung với nước hiếu với dân” thì lý tưởng anh bộ đội cụ Hồ hiện nay phỏng còn lại mấy phầntrăm là bảo vệ Tổ quốc? Hay chỉ còn là bảo vệ Đảng?      Trong khi đó nhìn lên bộ sậu cầm chịch các cấp thì chỉ thấy toan tính những mơ ước hãohuyền, mà hậu quả vỡ tan như bong bóng xà phòng mới là hiện thực. Không ít người lại buôngthả nhân cách, rơi vào thác loạn, và rất giỏi lo đối phó với dân, dùng kiêu binh hoành hành dọcngang, gây hàng loạt án mạng khiến người có lương tri nghe đến đều thấy nhức nhối, ê trệ. Lựclượng công an nhân dân bởi thế từ lâu cũng đã trở thành công cụ bảo vệ cho những “chiếc ghế”,và nếu hỏi họ đang đứng ở chỗ nào trong lòng dân chúng thì e là một câu hỏi mà ai cũng phảilảng tránh nếu không muốn tự dối lòng.      Liệu còn có phép thần nào để chúng ta thoát khỏi vận hạn này?      Bauxite Việt Nam  ****  Tài liệu nghiên cứu giảng dạy dành cho sinh viên sĩ quan của Tự vệ đội, Cục Phòng vệNhật Bản – Đại học Phòng vệ.  Kế hoạch hành quân nhằm chiếm lại Cao điểm 1509 có mật danh là “MB84, thu hồi lãnh thổ” đãđược vạch công phu. Tuy nhiên, cả Tướng Văn Tiến Dũng và các cố vấn quân sự Liên Xô cũngkhông ngờ là họ đã bị bán đứng bởi một sĩ quan cao cấp phản bội?  Ghi chú: cho đến naykhông thấy tùy viên quân sự Nakamura Masanori lẫn cả hai phía tiết lộ tên người sĩ quan  nằmvùng trong Cục Quân Báo Việt nhưng hoạt động cho mạng lưới tình báo Hoa Nam này.        
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      Tướng việt cộng Văn Tiến Dũng và Tướng tàu cộng  Dương Đắc Chí;đối thủ của nhau trong cuộc giao chiến tại Cao điểm 1509 (Lão Sơn) năm 1984.        Trận chiến Lão Sơn, (phía Việt Nam gọi là Cao điểm 1509), được xem là trận chiến đẫm máu,khốc liệt nhất trong vùng Á Châu gần đây nhất. Cuộc chiến nổ ra tại một căn cứ quân sự củaViệt Nam tại điểm cao 1509 và điểm cao 1250, hai cao điểm này nằm dọc theo biên giới ViệtTrung mà phía Trung Quốc gọi là Lão Sơn và Giả Âm Sơn. Để chiếm được 2 cao điểm này Giảiphóng quân Trung Quốc đã tạo ra một cuộc xung đột võ trang với quy mô lớn. Lịch sử quân sựTrung Quốc gọi cuộc chiến chiếm 2 điểm cao này là Chiến dịch Lưỡng Sơn.  Trận chiến Lão Sơn bắt đầu vào ngày 2 tháng năm 1984 khởi màn bằng trận tấn công tổng lựcbằng pháo binh vào căn cứ quân sự của quân đội Việt Nam.  Cuộc giao tranh quân sự giữa quân đội 2 nước Việt Nam và Trung Quốc chia thành 3 giai đoạn.  Giai đoạn 1: Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 1984  Giai đoạn 2: Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1984  Giai đoạn 3: Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 1984  Trận chiến kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 1984 bằng một trận đánh cảm tử xáp lá cà (bạchbinh chiến) của các binh sĩ Việt Nam. Phía Trung Quốc đã phản công bằng pháo binh và hỏalực mạnh để tử thủ Lão Sơn. Sau trận chiến này, với số thương vong quá lớn, quân đội VN đãhoàn toàn bỏ cuộc. Lãnh thổ Việt Nam đã mất vùng Núi Đất (Lão Sơn) vào tay Trung Quốc từđó.  Sau hiệp định hoạch định biên giới Việt Trung thì 2 vùng núi này chính thức trở thành lãnh thổcủa Trung Quốc.  1/ Tương quan lực lượng tham chiến  Phía Trung Cộng:  Tướng chỉ huy: Dương Đắc Chí  Chiến lực: Quân đoàn 14, Quân đoàn 11,Quân đoàn 1, Tập đoàn quân 67, Tập đoàn quân 27,Tập đoàn quân 13.  Số binh sĩ thương vong: Bất minh (có nguồn thông tin cho biết khoảng 939 binh sĩ tử trận).  Phía Việt Cộng:  Tướng Chỉ huy: Tướng Văn Tiến Dũng  Lực lượng tham chiến: Sư đoàn 313, Sư đoàn 316, Sư đoàn 356 chính quy, địa phương quânvà dân binh.  Số binh sĩ thương vong: Bất minh (theo nguồn tin Trung Quốc thì có 3700 binh sĩ Việt Nam tửtrận còn lại trên chiến trường). Dự đoán binh sĩ tử trận khoảng 4000 binh sĩ.  Theo nguồn tin của phóng viên chiến trường của NHK được biết chính xác là: Trung đoàn 174thuộc Sư đoàn 316 VN sau 10 giờ giao tranh với Sư đoàn 119 của Trung Quốc tại điểm cao142, 149 thuộc khu vực Na Lập vào ngày 12 tháng 7 năm 1984, phía VN bị tử thương 300 binhsĩ tại mặt trận.        
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        2/ Quá trình đưa đến sự giao tranh  Trong suốt thời gian trước hoạch định biên giới Việt Trung thì Lão Sơn và Giả Âm Sơn đượccông nhận là lãnh thổ của Việt Nam. Lão Sơn với cao độ 1422,2 m so với mặt biển là một vị tríchiến lược quan trọng trong phối trí quân lực trong suốt lịch sử vệ quốc của người Việt Nam. Từđây có thể giám sát con đường huyết mạch nối từ Hà Giang của Việt Nam sang Trung Quốc.  Năm 1979 trên đường tiến quân sang đánh Việt Nam, Tướng Dương Đắc Chí – Tư lệnh quânkhu Côn Minh đã chiếm vùng này. Sự tiến quân quá nhanh của Trung Quốc vào Việt Nam đãkhiến Tướng Dương Đắc Chí khinh địch và đánh giá thấp Tướng Võ Nguyên Giáp – một thiêntài quân sự của Việt Nam.  Trong một công điện báo công với Đặng Tiểu Bình, sau khi xâm nhập vào Việt Nam mà khôngbị tổn thất nhiều, Tướng Dương Đắc Chí đã xin phép cho thêm một tuần nữa để tiến quân đếnHà Nội, bắt sống toàn bộ Ban lãnh đạo Việt Nam. Phía Việt Nam, Tướng Võ Nguyên Giáp đã ápdụng nhuần nhuyễn chiến thuật: dụ địch vào sâu nội địa; cắt đứt quân viện hậu cần; tổngphản công… một chiến thuật trong kinh nghiệm vệ quốc hàng ngàn năm qua của người ViệtNam đối với Trung Quốc.  Tướng Võ Nguyên Giáp với các lực lượng khinh binh và địa phương quân đã phá hủy toàn bộcác tuyến quân viện hậu cần của Tướng Dương Đắc Chí; hành động quân sự này khiến trên 500chiến xa của Giải phóng quân Trung Quốc dưới quyền của Tướng Dương Đắc Chí trở thànhnhững cục sắt chết không hoạt động được trên chiến trường vì thiếu nhiên liệu và trở thành cácđiểm tác xạ của Địa phương quân VN.  Trước tình thế tan rã toàn bộ các quân đoàn tiến chiếm Việt Nam, Tướng Dương Đắc Chí buộcphải cấp tốc xin lệnh rút binh về nước. Trên đường rút binh của Tướng Dương Đắc Chí, quân độiTrung Quốc đã bị tổn thất nặng nề bởi sự truy kích bằng pháo binh của quân đội Việt Nam từđiểm cao 1509 này.  Có một kỳ tích về hành quân mà đến thời điểm này, các nhà phân tích về chiến lược quân sựcũng không hiểu bằng cách nào, chỉ trong vòng một thời gian ngắn chưa đầy một ngày, TướngVõ Nguyên Giáp của Việt Nam có thể phối trí một lực lượng pháo binh mạnh tại Cao điểm 1509,một căn cứ có địa hình hiểm trở để có thể truy kích tận diệt các binh đoàn của Trung Quốc trênđường rút chạy khỏi VN. Mặc dầu Đặng Tiểu Bình tuyên bố đã dạy xong cho VN một bài học,nhưng trên thực tế thì có thể nói rằng gần như toàn bộ các quân đoàn của Quân khu Côn Minhdưới quyền Tướng Dương Đắc Chí đã hoàn toàn bị xóa sổ.  Từ sau bài học về sự đại bại chiến dịch quân sự đầu năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã phải đi đếnquyết định cải cách lại quân đội theo hướng hiện đại hóa. Tướng Dương Đắc Chí được sự ủnghộ của Đặng Tiểu Bình đã nắm chức Tổng Tham mưu trưởng kiêm Ủy viên Quân ủy Trungương. Để phục hận về trận đại bại 5 năm về trước, để có thể kiểm soát không phận và uy hiếptỉnh Hà Giang, cũng như làm bàn đạp để tấn công bình định Việt Nam trong tương lai, đồngthời nhằm khôi phục lại uy tín của quân đội đã xuống đến tận đáy, Tướng Dương Đắc Chí đã lênkế hoạch chiếm lĩnh hai điểm cao của vùng núi Lưỡng Sơn này.        
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        3)  Quá trình giao tranh  Ngày 2 tháng 4 năm 1984 quân đội Trung Quốc bắt đầu pháo kích đại quy mô vào điểm cao1509 của Việt Nnam mở đầu cho trận giao tranh. Cuộc pháo kích kéo dài 26 ngày cho đến ngày27 tháng 4 năm 1984.  Ngày 28 tháng 4, qua thông tin tình báo biết được phía VN đang chuẩn bị thay quân tại điểmcao này. Vào lúc quân số của phía VN đồn trú ít nhất ở căn cứ 1509, Tướng Dương Đắc Chí đãra lệnh cho Sư đoàn 40 và Sư đoàn 49 thuộc Quân đoàn 14 Quân khu Côn Minh bắt đầu tấncông căn cứ hiểm yếu này. Mặc dầu với số quân áp đảo là hai Sư đoàn, nhưng trước sự thiệnchiến và quả cảm của lực lượng nhỏ quân đội Việt Nam đóng tại đó, phía Trung Quốc đã chịunhiều tổn thất nặng nề. Phải sau 18 ngày chiến đấu, quân đội Trung Quốc mới chiếm lĩnh đượcmột phần của Lão Sơn và Giả Âm Sơn vào ngày 15 tháng 5 năm 1984.  Ngày 12 tháng 6 đến ngày 7 tháng 10 năm 1984 được xem là giai đoạn giao tranh thứ 2, quânđội VN đã cố gắng tổ chức tái chiếm lại Lão Sơn, trong giai đoạn giao tranh này, thương vongphía Việt Nam không xác định được, nhưng phía Trung Quốc thì 2 đại đội có nhiệm vụ tử thủcăn cứ này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Phía Việt Nam tạm thời chiếm lại Lão Sơn.  Rút kinh nghiệm từ lần giao tranh này, Tướng Dương Đắc Chí đã cho sử dụng hỏa tiễn liên trangđể đối kháng và sau đó dùng bộ binh tái chiếm căn cứ. Đối lại quân đội VN dùng súng cối và vũkhí hạng nhẹ, lưỡi lê với cách đánh cận chiến cảm tử bám sát vào quân đội Trung Quốc đểđánh nhằm giảm nguy cơ thương vong vì hỏa tiễn đã gây thương vong khủng khiếp cho cả lựclượng hai bên. Tuy nhiên trước sự áp đảo về lực lượng và vũ khí của Trung Quốc, phía Việt Namđã chịu thất bại trong nỗ lực phòng thủ căn cứ. Sau trận giao tranh này Trung Quốc chiếm đượccao điểm 1509.  4/ Giai đoạn 3 của cuộc giao tranh  Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7. Được thông tin tình báo chính xác từ một sĩquan cao cấp trong Cục quân báo Việt Nam, Tướng Dương Đắc Chí đã nắm rõ toàn bộ kếhoạch hành quân tái chiếm căn cứ của VN. Bằng cách bố trí pháo binh mạnh và hỏa tiễn đa liêntranh tập trung vào các điểm quân đội Việt sẽ tập kết bên mạn sườn núi ở cao độ 500 và 800,quân đội Trung Quốc chỉ còn chờ đợi quân đội Việt Nam bước vào cửa tử bằng trận địa baovây bằng hỏa tiễn và pháo.  Phía Việt Nam lần này với sự trợ giúp của các cố vấn quân sự Liên Xô và trực tiếp Tướng VănTiến Dũng chỉ huy, lực lượng tấn công đã tổ chức nghi binh nhằm đánh lạc hướng theo dõi củatình báo Trung Quốc bằng cách: chọn ra 6 Trung đoàn từ các Sư đoàn 313, Sư đoàn 316, Sưđoàn 356.        
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        Lính Tàu đứng cạnh những người lính Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì đất nước  Kế hoạch hành quân nhằm chiếm lại Cao điểm 1509 có mật danh là “MB84, thu hồi lãnh thổ” đãđược vạch công phu. Tuy nhiên, cả Tướng Văn Tiến Dũng và các cố vấn quân sự Liên Xô cũngkhông ngờ là họ đã bị bán đứng bởi một sĩ quan cao cấp phản bội?  Ngày 12 tháng 7 năm 1984, sáu Trung đoàn quân Việt Nam lần lượt tập kết vào các địa điểmđã được Tướng Dương Đắc Chí đợi sẵn ở cao độ 500 và 800 bên dưới cao điểm 1509.  5 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 12 tháng 7, quân đội VN bắt đầu men theo triền núi để tổng côngkích và trận pháo kích bao vây tận diệt của Tướng Dương Đắc Chí cũng bắt đầu. Sau 17 tiếngđồng hồ pháo kích tập trung vào các điểm đã biết trước dựa theo kế hoạch hành quân mang tênMB84 của Việt Nam, Tướng Dương Đắc Chí hoàn toàn đại thắng. Quân đội VN buộc phải rút luivới số liệu thương vong do phía Trung Quốc công bố: khoảng 3700 thi thể binh sĩ Việt Nam đãbị bỏ lại trên đỉnh Lão Sơn…  5/ Ảnh hưởng về mặt quân sự  Trận chiến Lão Sơn là một trận chiến kinh điển trong các trận chiến hạn định phi quy ước.Chiến thắng của phía Trung Quốc có thể kể công đầu là chiến thắng của mạng lưới tình báoHoa Nam; lực lượng tình báo Hoa Nam đã cài cắm được điệp viên vào hàng ngũ sĩ quan caocấp của Việt Nam. Nếu không có thông tin tình báo từ Việt Nam, cục diện trận chiến Lão Sơn cókhả năng sẽ đi theo một hướng khác. Chắc chắn số thương vong khủng khiếp sẽ đến với các Sưđoàn 40 và 49 của quân đội Trung Quốc bởi lối đánh cảm tử và thiện chiến của binh sĩ ViệtNam.  Trận chiến Lão Sơn đã làm thay đổi toàn bộ chiến thuật tấn công của quân đội Trung Quốc theohướng hiện đại hóa. Trong giai đoạn 3 của cuộc giao tranh có thể nói đây là một sự tái diễn lạicách đánh giữa quân đội Bắc Việt Nam với chiến thuật biển người, cận chiến với quân đội Mỹ;kết hợp với chiến thuật tập trung pháo binh nhằm giảm thương vong cho binh sĩ xung kích trongthời gian chiến tranh Việt Nam.  Từ chỗ tấn công theo chiến thuật biển người là chiến thuật quân sự cổ điển của Trung Quốc vớiViệt Nam; Tướng Dương Đắc Chí đã thành công trong việc mạo hiểm ứng dụng chiến thuật tấncông và phòng vệ tập trung bằng pháo binh, kết hợp với thông tin tình báo theo phong cách tácchiến hiện đại của Mỹ.  Từ trận đánh này cũng lộ rõ một điểm yếu của quân đội Trung Quốc, đó là công tác hậu cần,vận tải của quân đội, không có khả năng không vận để phục vụ cho việc tác chiến. Ví dụ đểphục vụ cho cuộc chiến họ phải huy động cả xe của dân sự để tải đạn dược và thương binh.  Về phía quân đội Việt Nam, mặc dầu địa hình bất lợi nhưng với quyết tâm thu hồi lãnh thổ đãchọn chiến thuật tấn công bằng biển người. Với sĩ khí của quân đội Việt Nam lúc đó, khả năngthu hồi lại lãnh thổ trong trận chiến này rất cao nhưng đồng nghĩa với việc chấp nhận hàng ngànbinh sĩ phải hy sinh.  Có thể coi đây là một chiến thuật hạ sách khi mà Tướng Văn Tiến Dũng không còn con đườngđể chọn lựa. Tuy nhiên thất bại về phản gián của Việt Nam trong cuộc chiến này đã khiến ViệtNam phải chấp nhận thất bại với gần 4000 binh sĩ thương vong (theo số liệu phía Trung Quốcđưa ra). Đây là một bài học quan trọng trong công tác bảo mật mà các sĩ quan trẻ trong tươnglai phải luôn tâm niệm trong quá trình cầm binh tác chiến. Một sơ sót của người chỉ huy sẽ phảiđổi bằng máu xương của hàng ngàn binh sĩ trên mặt trận và mất đi lãnh thổ.        

      Các cựu chiến binh Trung Cộng tham dự trận đánh Núi Lão Sơn (đỉnh núi 1509) chụp hình lưu niệm trên đỉnh Núi Lão Sơn… nay thuộc về họ.        Về mặt ảnh hưởng quân sự thì, chiến thắng Lão Sơn đã nâng cao sĩ khí cho quân đội TrungQuốc, tạo cơ hội cho quân đội Trung Quốc chuyển mình từ một quân đội lạc hậu sang một độiquân hiện đại với kỹ thuật tác chiến hiện đại thay cho chiến thuật biển người cố hữu. Đây là đàtiến để giới quân sự Trung quốc tạo ảnh hưởng lên giới chính trị để hiện đại hóa quân đội. Vớiviệc chiếm lĩnh Lão Sơn và Giả Âm Sơn, việc đặt 2 căn cứ tại đó, Trung Quốc đã có khả năngkiểm soát và khống chế về mặt quân sự trên toàn bộ miền Bắc Việt Nam.  Trong một số lần hiếm hoi, các đài duyên hải của lực lượng Hải thượng Tự vệ đội Nhật Bản dọctheo quần đảo Okinawa, đã phát hiện bắt được các làn sóng phát theo hình thức nhiễu loạn sốtừ đài phát vô tuyến có tọa độ xác định đặt trên đỉnh Lão Sơn.  Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, nếu xảy ra một trận chiến phi quy ước giữa ViệtNam và Trung Quốc một lần nữa, thì với hệ thống rada và đài phá sóng vô tuyến mạnh như vậycủa Trung Quốc ở căn cứ Lão Sơn, khả năng toàn bộ hệ thống thông tin của lực lượng phòngkhông không quân tại miền Bắc của Việt Nam kể cả hệ thống thông tin của Hàng không dândụng sẽ bị tê liệt ngay tức khắc; nếu bị quân đội Trung Quốc tiến hành gây nhiễu từ cụm đàicủa căn cứ này. Chưa kể đến lợi thế về mặt tác chiến pháo binh cũng như hỏa tiễn tầm xa, vớivị trí Lão Sơn có khả năng khống chế quân đội Việt Nam trên một phần vùng miền Bắc ViệtNam trong một cuộc chiến hạn định từ căn cứ quân sự lớn này.  Về phía Việt Nam, trận chiến này đã khiến cho uy tín một số tướng lãnh quân đội với nhiều côngtrạng trong cuộc chiến Việt Nam bị suy sụp, thất sủng. Nhiều tướng lãnh kinh nghiệm dày dạnchiến trường bị thay thế bởi thế hệ tướng lĩnh trẻ chưa có kinh nghiệm tác chiến trên những mặttrận lớn.        
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      Một góc nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Giang trong cuộc chiến tranh biên giới 1984 -1985.        Một mất mát lớn khác đối với quân đội VN trong thời kỳ này đó là: sự thất sủng của Tướng VõNguyên Giáp trước Ban lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khi ông đưa ra yêu cầu giải quyết “Bàitoán nước lớn”. Tướng Võ Nguyên Giáp chủ trương mở một nền ngoại giao đa phương vớiphương Tây kể cả cựu thù là Mỹ và các nước xung quanh, cùng với việc dùng lực lượng quânchính quy Việt Nam tại Lào đánh quy hồi từ Lào sang Campuchia, giải phóng Campuchia xongthì rút hết quân về nước, giao lại Campuchia cho Liên hợp quốc để giảm bớt sự hy sinh của binhsĩ và ngân sách quốc gia. Tìm cách phá mở thế bao vây từ kinh tế cho đến quân sự bởi cácnước xung quanh.  Chủ trương này của Tướng Võ Nguyên Giáp đã không được Ban lãnh đạo Chính phủ Việt Namđương thời đồng ý. Sự thất sủng của một nhà chiến lược quân sự vĩ đại đã khiến giới quân độicủa Việt Nam dần dần bị xem nhẹ, đồng thời thế lực thân Trung Quốc trong giới chính trị giaViệt Nam có cơ hội quật khởi trở lại.  Sau cái chết của Phạm Hùng – người được cho là kiên trì đường lối chống Trung Quốc, bị chếtmột cách mờ ám tại thành phố Hồ Chí Minh, có ý kiến nghi vấn có bàn tay của lực lượng tìnhbáo Hoa Nam, chính sách của lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu thay đổi…  Các chính sách về công tác tuyên truyền chống Trung Quốc cũng dần dần bị loại bỏ từ dânchúng cho đến quân đội. Cùng với chính sách đổi mới, quân đội Việt Nam đã thiên về làm kinhtế hơn đặt nặng trọng tâm quốc phòng. Sau thất bại ở cuộc hải chiến Nam Sa (Trường Sa) vàotháng 3 năm 1989 thì có thể nói là quân đội Việt Nam đã đánh mất vị thế của mình ở Á Châu,Việt Nam đã bị các chuyên gia quân sự đánh giá không còn là một đội quân mạnh và thiệnchiến nhất trong vùng Đông Nam Á nữa.                                                                                                      
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       .        6) Ảnh hưởng về mặt chính trị  Đối với Trung Quốc: Chiến thắng của trận chiến Lão Sơn trùng khớp với thời kỳ sĩ khí đang hồiphục lại ở Trung Quốc nhờ vào hiệu quả của chính sách cải cách, khai phóng. Kết quả trậnchiến đã chấp cánh, tăng thêm uy tín cho Đặng Tiểu Bình trong việc chỉ đạo thể chế cầmquyền của Trung Quốc.  Hệ thống thông tin của Trung Quốc có thể nói đã tuyên truyền hết công suất về tin thắng lợi củaquân đội Trung Quốc trong trận chiến Lưỡng Sơn này. Báo chí Trung Quốc đã lợi dụng trậnthắng này để phát dương quốc uy và ca ngợi công đức chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình. Việc tuyêntruyền này khiến cho dân chúng Trung Quốc phần nhiều đều chỉ biết đến Chiến tranh biên giớiViệt – Trung qua chiến thắng Lão Sơn năm 1984 chứ không phải trận đại bại năm 1979.  Đối với Việt Nam: trận chiến Lưỡng Sơn đã khiến phía Việt Nam tái nhận thức về kẻ thù truyềnkiếp của họ chính là Trung Quốc, tâm lý phục thù của người Việt đã trỗi dậy.  Cùng với sự sa lầy của quân đội Việt Nam tại chiến trường Campuchia đã gây tổn thất lớn vềnhân mạng binh sĩ, sự gia tăng của thương phế binh, sự bao vây cấm vận kinh tế của thế giới,sự kiệt quệ về kinh tế đã khiến sĩ khí của quân đội Việt Nam suy giảm.  7/ Mối bang giao cải thiện quan hệ Trung – Việt  Tháng 3 năm 1988 Thủ tướng Phạm Hùng của Việt Nam đột tử. Ông được xem là người cuốicùng trong ban lãnh đạo của Việt Nam theo đường lối cứng rắn chống Trung Quốc. Ông là mộttrong những người đã đồng ý đưa quân sang tiến chiếm Campuchia bất chấp sự phản đối củanhà chiến lược quân sự, Tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng năm đó quân đội Liên Xô cũng đại bạiphải rút lui khỏi chiến trường Afghanistan.  Cùng với chính sách cải cách khai phóng thành công của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc đã tạomối bang giao thân mật với Mỹ và Nhật Bản; chính sách này đã khiến cho quốc lực của TrungQuốc nhanh chóng hồi phục. Ngược lại mối quan hệ đồng minh của Việt Nam và Liên Xô bởiphái thân Liên Xô là Lê Duẩn ngày càng suy giảm khiến cho Chính phủ Việt Nam chuyển đổichính sách sang cải thiện quan hệ với Trung Quốc.        
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           Ải Nam Quan trước khi ký hiệp định biên giới 12/1999        Sau 10 năm xảy ra giao tranh, vào ngày Tết âm lịch năm 1989, Việt Nam và Trung Quốc độtngột mở cửa lại giao dịch ở vùng biên giới. Quan hệ Trung – Việt cấp tốc hồi phục. Sau đóTrung Quốc lần lượt triệt thoái các lực lượng quân sự lớn đóng ở Lão Sơn và Giả Âm Sơn.  Tháng 5 năm 1989 thì toàn bộ quân chính quy của Trung Quốc hoàn tất việc rút ra khỏi vùngLưỡng Sơn này chỉ để lại một bộ phận nhỏ các Tiểu đoàn công binh và địa phương quân, dânbinh để xây dựng căn cứ.  Lê Công Phụng Thứ Trưởng Ngoại Giao của csVN trả lời phóng viên VASC Orient đã xác nhận“Mục Nam Quan nay thuộc về Trung Quốc”. Đây là sau chiến tranh 10 năm,  đảng cs.VN. lénlút ký đất đai cho họ, tại sao lần nàyngười tàu chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam ta mà không nghemột tiếng súng nổ?        

      Ải Nam Quan sau khi ký biên giới Việt Nam là Mục Nam Quan từ cây số Zero        Xung đột võ trang biên giới Việt –Trung xảy ra lần cuối cùng vào năm 1989 khi Trung Quốc choxây dựng các đài ra đa dọc theo các điểm cao mà họ đã chiếm được sau các lần xung đột. Mộtsố lượng lớn công nhân xây dựng người Trung Quốc đã xâm nhập xây dựng nhà cửa, lán trại bấthợp pháp trên phía lãnh thổ Việt Nam. Xung đột đã nổ ra khi lực lượng cảnh sát đương cục củaViệt Nam đã tìm cách bài trừ, đuổi họ ra khỏi Việt Nam. Trong lần này quân đội hai nước khôngcó nổ súng và sự kiện kết thúc khi phía Trung Quốc chịu đưa toàn bộ số công nhân đó vềnước. Có thể coi sự kiện cuối cùng đó là bài thuốc thử của Trung Quốc đối với sự chân thành cảithiện bang giao của phía Việt Nam.  Nakamura Masanori - Hà Minh Thành dịch  (*) Tác giả bài viết từng là Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nhật ở VN dưới quyền của Đại sứTsutsumi Koichi, Đại sứ  Matano Kachigeaka, Đại sứ Asomura Kuniaki. 

 9 / 9


